
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:               /SYT-NV                        Bình Phước, ngày      tháng     năm 2020            
V/v báo cáo tình hình sử dụng  

phương tiện phòng hộ cá nhân  

trong cơ sở KBCB 

   

 
 

          Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh. 
 

 
 

Thực hiện Công văn hỏa tốc số 524/KCB-ĐD&KSNK ngày 17/4/2020 

của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế - về việc báo cáo tình hình sử dụng 

phương tiện phòng hộ cá nhân trong cơ sở KBCB ( có file văn bản kèm theo); 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Báo cáo nhanh về tình hình sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân theo 

hình thức báo cáo trực tuyến tại đường link: https://bitly.com.vn/nP95j 

2. Thời hạn báo cáo cáo online trước 10 giờ ngày 20/4/2020 để Cục Quản 

lý Khám, chữa bệnh tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng chống bệnh dịch. 

Để biết thêm thông tin xin liên hệ: ThS. Hà Thị Kim Phượng, Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh, điện thoại 0981110188, ThS Trần Ninh, điện thoại 

0912979210, Email: ninhtran512@yahoo.com.vn. 

Trân trọng! 

GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận: 
        - Như trên;  
        - Giám đốc Sở; 

      - Các Phó Giám đốc Sở;  

      - Các Phòng chức năng; 

      - Website SYT; 

      - Lưu VT - NV(N17.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN                              

TRONG CƠ SỞ KBCB 

A. THÔNG TIN CHUNG  

1. Tên cơ sở KBCB: 

………………………..………..................................................... 

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………. 

3. Tuyến bệnh viện: 

- BV trực thuộc Bộ Y tế   - BV tư nhân   

- BV tỉnh, thành phố     - BV các bộ, ngành , Tên  BV: 

……….. 

- BV huyện          

4. Tổng số giường kế hoạch/giường bệnh thực kê: …../…..giường 

5. Số buồng/bàn khám sàng lọc người nghi ngờ nhiễm Covid-

19:…………….…………. 

6. Tổng số buồng khám bệnh thông thường: 

- Ngày 16/4/2020:…….………… 

- Ngày 26/3/2020:………………. 

7. Tổng số NB khám sàng lọc/ Tổng số NB khám chung: 

- Ngày 16/4/2020:……….../…………. 

- Ngày 26/3/2020:……..…/………….. 

8. Tổng số NB khám cấp cứu chưa khai thác được yếu tố nguy cơ nhiễm Covid-

19/tổng số NB cấp cứu:  

- Ngày 16/4/2020:…………/…………… 

- Ngày 26/3/2020:…………/…………… 

9. Tổng số NB nội trú: 

- Ngày 16/4/2020:………………………… 

- Ngày 26/3/2020:………………………… 

B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

I. Bệnh viện triển khai thực hiện: 

10. Công điện 1898/CĐ-BCĐQG ngày 06/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường 

phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở KBCB:       Có            ;     

Không    

11. Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 hướng dẫn tạm thời về lựa chọn 

và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19:       Có    ; 

 Không     

12. Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 Hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, 

phân loại và lựa chọn bộ quần áo chống dịch:       Có     ;       Không    

II. Phương tiện phòng hộ cá nhân: 

Chủng loại Số lượng 

dự trù 

Số lượng 

hiện có 

SL sắp có (đã 

có nguồn cung) 
Ghi chú 

Bộ trang phục chống dịch theo Quyết 

định số 1616/QĐ-BYT, trong đó: 
 

 
 

 



Bộ trang phục chống dịch Cấp độ 1     

Bộ trang phục chống dịch Cấp độ 2     

Bộ trang phục chống dịch Cấp độ 3     

Bộ trang phục chống dịch Cấp độ 4     

Khẩu trang y tế      

Khẩu trang N95 và tương đương     

Tấm che mặt      

C. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ SỞ VỀ: 

1. Thực hiện Công điện 1898/CĐ-BCĐQG ngày 06/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường 

phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở KBCB: 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

2. Thực hiện Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 hướng dẫn tạm thời về lựa 

chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19: 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 



…………………………………………………………………………………………

… 

3. Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 Hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, 

phân loại và lựa chọn bộ quần áo chống dịch: 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

4. Các ý kiến khác: 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………

… 
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